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DANH SÁCH 

CÔNG DÂN KHÁM TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ VÀ THỰC HIỆN  

NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2026 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND, ngày 14/11/2025 của UBND xã Điềm He) 

 

 

Số 

TT 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số thẻ căn cước/ CCCD 

- Nơi Làm việc 

- Nghề nghiệp 

- Nhóm ngạch bậc   

lương 

- Nơi thường trú của 

gia đình, bản thân 

- Nơi ở hiện nay của 

bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc, tôn 

giáo 

- Trình độ 

văn hóa, 

CMKT 

- Ngoại ngữ 

- Đảng, 

đoàn 

- Họ và tên cha, năm 

sinh, 

 - Nghề nghiệp 

- Họ và tên mẹ, năm 

sinh  

- Nghề nghiệp 

 

 

Ghi 

chú 

 

THÔN CÒN PÙ 

 

1 

Phùng Văn Dũng 

07/10/2003 

020203007288 

 

Còn Pù, 

Điềm He, Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Còn Pù, 

Điềm He, Lạng Sơn 

 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Phùng Văn Hải, 

1974, làm ruộng 

Hứa Thị Thơm, 

1974, Làm ruộng. 

 

2 

Lăng Mạnh Dũng 

30/04/2004 

020204001982 

 

Còn Pù, 

Điềm He, Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Còn Pù, 

Điềm He, Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Lăng Văn Yêu, 

1977,  Làm ruộng 

Lý Thị Mùi 1979, 

Làm ruộng; 
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KHAU NGÒA 

3 

Hoàng Văn Tiến 

20/02/2003 

020203002360 

 

Khau Ngòa, 

Điềm He, Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Khau ngòa, 

Điềm He, Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Hoàng Văn Biệt, 

1980, (chết) 

Hứa Thị Bay, 1979, 

Làm ruộng. 

 

4 

Hoàng Văn Nghiệp 

13/03/2005 

020205006385 

Khau Ngòa, 

Điềm He, Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Khau ngòa, 

Điềm He, Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Hoàng Văn Cường, 

1978, Làm ruộng 

Hoàng Thị Xanh, 

1978, Làm ruộng 

 

5 

Hoàng Văn Dũng 

18/08/2005 

020205002125 

 

Khau Ngòa, 

Điềm He, Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Khau ngòa, 

Điềm He, Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

11/12 

Không 

Đoàn 

Hoàng Văn Phức, 

1975, Làm ruộng 

Hoàng Thị Sông, 

1981, Làm ruộng 

 

6 

Triệu Quang Dũng 

19/04/2006 

020206008235 

 

Khau Ngòa, 

Điềm He, Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Khau ngòa, 

Điềm He, Lạng Sơn 

Nông dân, 

 Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

11/12 

Không 

Đoàn 

Triệu Văn Thắng, 

1979, Làm ruộng 

Nông Thị Bích, 

1979, Làm ruộng 

 

7 

Hoàng Văn Đạt 

16/10/2006 

020206002133 

 

Khau Ngòa, 

Điềm He, Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Khau Ngòa, 

Điềm He, Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Nùng,Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Hoàng Văn Thơm, 

1974, Làm ruộng. 

Triệu Thị Kai, 

1975, Làm ruộng. 

 

THÔN PHÙ HUÊ 

8 

Hứa Văn Hậu 

11/03/2004 

020204005795 

 

Phù Huê, 

Điềm He, Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Phù Huê, 

Điềm He, Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Hứa Văn Việt, 

1969, (chết) 

Triệu Thị Bảy, 

1979, Làm ruộng. 

 

9 Bế Thanh Tùng Phù Huê, Phù Huê, Nông dân,  12/12 Bế Văn Phong, Khám 
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08/12/2005 

020205002126 

 

Điềm He, Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Điềm He, Lạng Sơn Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

Không 

Đoàn 

1980, Làm ruộng 

Triệu Thị Mới, 

1983, Làm ruộng 

nghĩa 

vụ 

CAND 

10 

Triệu Văn Hậu 

17/06/2007 

020207008438 

 

Phù Huê, 

Điềm He, Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Phù Huê, 

Điềm He, Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Triệu Văn Tiển, 

1978, Làm ruộng 

Hứa Thị Nét, 

1981; Làm ruộng 

 

11 

Hứa Quang Vinh 

07/04/2005 

020205001773 

 

Phù Huê, 

Điềm He, Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Phù Huê, 

Điềm He, Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Hứa Văn Tấn, 

1981; Làm ruộng 

Triệu thị Nhung, 

1983; Làm ruộng 

 

THÔN BẢN HẺO 

12 

Hoàng Ngọc Vinh 

16/12/2001 

020201000645 

 

Bản Hẻo, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Làm ruộng 

 

Bản Hẻo, Điềm He, 

Lạng Sơn 

 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Tày Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Hoàng Văn Truyền, 

1971,  Làm ruộng 

Hoàng Thị Rầm, 

1971, Giáo viên. 

Khám 

nghĩa 

vụ 

CAND 

13 

Hoàng Văn Quyến 

20/01/2003 

020203002361 

 

Bản Hẻo, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Làm ruộng 

 

Bản Hẻo, Điềm He, 

Lạng Sơn 

 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Hoàng Văn Lỵ, 

1975, Làm ruộng 

Phùng Thị Lả, 

1974, Làm ruộng 

 

14 

Trần Minh Tuấn 

28/01/2005 

020205006936 

 

Bản Hẻo, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Bản Hẻo, Điềm He, 

Lạng Sơn 

 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Quang, 

1981, Làm ruộng 

Hoàng Thị Kim, 

1983, Làm ruộng 

 

15 

Lương Văn Kiên 

22/02/2006 

020206001620 

Bản Hẻo, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Bản Hẻo, Điềm He, 

Lạng Sơn 

 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Tày, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Lương Văn Tuyến, 

1982, Làm ruộng 

Hoàng Thị Kiệm, 

1982, Làm ruộng. 
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16 

Trần Minh Quân 

17/04/2006 

020206002138 

 

Bản Hẻo, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Bản Hẻo, Điềm He, 

Lạng Sơn 

 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Mít, 

1977, Làm ruộng 

Nông Thị Sơn, 

1978, Làm ruộng. 

 

17 

Phùng Thanh Tùng 

31/12/2006 

020206002131 

 

Bản Hẻo, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Bản Hẻo, Điềm He, 

Lạng Sơn 

 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Phùng Văn Thuận, 

1981, Làm ruộng 

Lục Thị Phong, 

1983, Làm ruộng. 

 

18 

Phùng Văn Huy 

04/01/2007 

020207000275 

 

Bản Hẻo, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Bản Hẻo, Điềm He, 

Lạng Sơn 

 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

11/12 

Không 

Đoàn 

Phùng Văn Tháng, 

1977; Làm ruộng 

Hứa Thị Hạ, 

1973, Giáo viên. 

 

THÔN PHIÊNG LẦY 

19 

Triệu Minh Quân 

02/04/2003 

020203001983 

 

Phiêng Lầy, 

Điềm He, Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Phiêng Lầy, 

Điềm He, Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Triệu Văn Quyền, 

1975, Làm ruộng 

Phùng Thị Thuận, 

1979, Làm ruộng. 

 

20 

Bế Văn Huấn 

11/12/2003 

020203003062 

 

Phiêng Lầy, 

Điềm He, Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Phiêng Lầy, 

Điềm He, Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Bế Văn Tự, 1971, 

Làm ruộng 

Phùng Thị Họp, 

1974, Làm ruộng. 

 

21 

Âu Văn Hùng 

06/07/2003 

020203003060 

 

Phiêng Lầy, 

Điềm He, Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Phiêng Lầy, 

Điềm He, Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Nông Văn Quân, 

1976, (Chết) 

Âu Thị Hòa, 1977, 

Làm ruộng. 
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22 

Hà Văn Tuấn 

12/05/2004 

020204002010 

 

Phiêng Lầy, 

Điềm He, Lạng Sơn 

 

Phiêng Lầy, 

Điềm He, Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Hà Văn Cỏn, 1967, 

làm ruộng 

Lăng Thị Slăn, 

1970,  làm ruộng. 

 

23 

Nông Văn Hảo 

02/01/2005 

020205003676 

 

Phiêng Lầy, 

Điềm He, Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Phiêng Lầy, 

Điềm He, Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Nông Văn Ngọ, 

1972, (chết) 

Hoàng Thị Hiền, 

1972, Làm ruộng 

 

24 

Triệu Huy Hoàng 

19/9/2005 

020205002141 

 

Phiêng Lầy, 

Điềm He, Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Phiêng Lầy, 

Điềm He, Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Triệu Văn Moong, 

1975, Làm ruộng 

Hứa Thị Ý, 1978, 

Làm ruộng 

 

THÔN BẢN LÀN 

25 

Ngô Việt Hoàng 

30/01/2004 

020204001461 

Bản Làn, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Bản Làn, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Tày, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Ngô Cao Cường 

1976, Làm ruộng 

Hứa Thị Viện 1974, 

Làm ruộng. 

 

26 

Hà Văn Huy 

11/01/2006 

020206001273 

Bản Làn, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Bản Làn, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Tày, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Hà Văn Chiến, 

1973, Làm ruộng 

Lăng Thị Hoa, 

1983, Làm ruộng. 

 

27 

Hoàng Mạnh Hưng 

26/09/2006 

020206001428 

Bản Làn, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Bản Làn, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Nông dân,  

phụ thuộc 

Tày, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Hoàng Văn Phong 

1980, Làm ruộng 

Lăng Thị Hương 

1986, Làm ruộng 

 

28 

Hà Trung Kiên 

27/06/2007 

020207004861 

Bản Làn, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Bản Làn, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Tày, Không 

12/12 

Không 

đoàn 

Hà Văn Dược, 

1975, (chết) 

La Thị Mai, 1975, 

Làm ruộng 
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THÔN CHI QUAN 

29 

Bế Minh Tiệp 

12/05/2006 

020206005466 

Chi Quan, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Chi Quan, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Tày, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Lý Văn Nghiệp, 

1980, Làm ruộng 

Bế Thị Việt, 1984, 

Làm ruộng 

 

THÔN ĐIỀM HE 1 

30 

Triệu Thái Bảo 

18/02/2004 

020204006306 

Điềm He 1, Điềm 

He, Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Điềm He 1, Điềm 

He, Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Triệu Văn Vạn, 

1968, Làm ruộng 

Nông Thị Hơn, 

1969, Làm ruộng. 

Khám 

nghĩa 

vụ 

CAND 

31 

Nông Văn Thắng 

20/11/2007 

020207006044 

Điềm He 1, Điềm 

He, Lạng Sơn, 

Làm ruộng 

Điềm He 1, Điềm 

He, Lạng Sơn 

Nông dân, 

phụ thuộc 

Nùng, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Nông Văn Dương, 

1972, CB nghỉ hưu 

Hứa Thị Sao, 1975, 

Làm ruộng 

 

THÔN KHUN PÀU 

32 

Triệu Hồng Quân 

18/06/2004 

020204003624 

Khun Pàu, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Khun Pàu, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

11/12 

Không 

Đoàn 

Triệu Văn Đàn, 

1981, Làm ruộng 

Nông Thị Tính, 

1981, Làm ruộng. 

 

33 

Triệu Gia Huy 

24/04/2006 

020206007867 

Khun Pàu, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Làm ruộng 

 

Khun Pàu, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Triệu Văn Hợp, 

1985, Làm ruộng 

Hoàng Thị Hoa 

1986, Cán bộ. 

Khám 

nghĩa 

vụ 

CAND 
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THÔN ĐIỀM HE 2 

34 

Hoàng Văn Ninh 

06/10/2002 

020202004078 

Điềm He 2, Điềm 

He, Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Điềm He 2, Điềm 

He, Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Tày, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Hoàng Văn Giai, 

1974, (Chết) 

La Thị Nga, 1969, 

Làm ruộng 

 

35 

Chu Hải Hoàng 

17/8/2007 

020207004269 

Điềm He 2, Điềm 

He, Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Điềm He 2, Điềm 

He, Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Tày, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Chu Văn Du, 1978; 

Vi Thị Tuyết, 1981 

Khám 

nghĩa 

vụ 

CAND 

THÔN NÀ SÚNG 

36 

Vi  Hải Nam 

23/11/2007 

020207008284 

Nà Súng, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Nà Súng, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Tày, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Vi Việt Anh, 1979, 

Làm ruộng 

Hứa Thị Thiệp, 

1986, Làm ruộng. 

 

37 

Hứa Văn Hùng 

21/11/2007 

020207000636 

Nà Súng, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Nà Súng, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Hứa Văn Bằng, 

1973, Làm ruộng 

Nông Thị Bích, 

1989, Làm ruộng. 

 

38 

Hướng Văn Mạnh 

24/11/2007 

020207007544 

Nà Súng, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Nà Súng, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

10/12 

Không 

Đoàn 

Hướng Văn Tuyến, 

1985, Làm ruộng 

Lành Thị Vân, 

1986, Làm ruộng. 
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39 

Lưu Minh Vũ 

06/06/2007 

020207008329 

Nà Súng, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Nà Súng, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Lưu Minh Tùng, 

1978, Làm ruộng 

Hướng Thị Nhung, 

1980, Làm ruộng. 

 

40 

Hoàng Duy Thành 

12/10/2004 

020204001527 

Nà Súng, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Nà Súng, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Hoàng Văn Doãn, 

1981, Làm ruộng 

Hứa Thị Luyến, 

1981, Làm ruộng 

Khám 

nghĩa 

vụ 

CAND 

41 

Hoàng Tuấn Quang 

04/02/2004 

020204001979 

Nà Súng, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Nà Súng, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Tày, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Hoàng Văn Tuyên, 

1979, Làm ruộng 

La Thị Thắm, 1985, 

Làm ruộng 

 

NÀ BUNG 

42 

Triệu Văn Đạt 

16/06/2007 

064207013141 

Nà Bung , Điềm He, 

Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Nà Bung, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Triệu văn Hít 1978, 

Làm ruộng 

Hứa Thị Hưng 

1978, Làm ruộng 

 

THÔN PÁC LÀNG 

43 

Hoàng Minh Đức 

03/04/2006 

020206006790 

Pác Làng, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Pác Làng, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Tày, Không 

10/12 

Không 

Đoàn 

Hoàng Văn Chiến, 

1982, Làm ruộng 

Lương Thị Kim, 

1984, Làm ruộng 

 

44 

Lý Hoàng Duy 

20/01/2007 

020207005071 

Pác Làng, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Pác Làng, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Lý Văn Bành, 

1981, (Chết) 

Âu Thị Thơm, 

1984, Làm ruộng 
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45 

Vy  Văn Hậu 

02/06/2002 

020202003005 

Pác Làng, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Pác Làng, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Vy Văn Hùng, 

1980, Làm ruộng 

Hoàng Thị Điềm, 

1980, Làm ruộng 

 

46 

Hoàng Văn Khôi 

08/05/2004 

020204007421 

Pác Làng, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Pác Làng, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Hoàng Văn Hưng, 

1979, Làm ruộng 

Hoàng Thị Đào, 

1982, Làm ruộng 

 

THÔN PHÚ NHUẬN 

47 

Lăng Quốc Khánh 

25/09/2006 

020206001272 

Phú Nhuận, Điềm 

He, Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Phú Nhuận, Điềm 

He, Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Lăng Văn Cường, 

1980, Làm ruộng 

Triệu Thị Thơ, 

1980, Làm ruộng 

 

48 

Hoàng Anh Kiệt 

12/08/2007 

020207006168 

Phú Nhuận, Điềm 

He, Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Phú Nhuận, Điềm 

He, Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Hoàng Văn Cường, 

1976, Làm ruộng 

Lương Thu Thủy, 

1982, Làm ruộng 

 

THÔN THỐNG NHẤT 

49 

Chu Văn Vũ 

10/08/2007 

020207005183 

Thống Nhất, Điềm 

He, Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Thống Nhất, Điềm 

He, Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Tày, Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Chu Văn Cơ, 

1981, Làm ruộng 

Lý Thị Bích, 

1986, Làm ruộng 

 

THÔN BẢN THƯỢNG 

50 

Long Minh Tuấn 

13/02/2004 

020204007397 

Bản Thượng, Điềm 

He, Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Bản Thượng, Điềm 

He, Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Long Văn Xanh 

1981, Làm ruộng 

Vy Thị Tài 1979, 

Làm ruộng 

 

51 Nông Văn Điệp  Bản Thượng, Điềm Bản Thượng, Điềm Nông dân, 12/12 Nông Văn Mít,  
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15/08/2006 

020206008178 

He, Lạng Sơn 

Làm ruộng 

He, Lạng Sơn  Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

Không 

Đoàn 

1981 (chết) 

Hoàng Thị Xuân, 

1978, Làm ruộng 

52 

Hoàng Việt Hưng 

15/05/2004 

020204008206 

Bản Thượng, Điềm 

He, Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Bản Thượng, Điềm 

He, Lạng Sơn 

Nông dân, 

 Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Hoàng Văn Độ, 

1985, Làm ruộng 

Lăng Thị Bảy, 

1985, Làm ruộng 

 

THÔN BẢN NHANG 

53 

Hứa Xuân Thưởng 

08/08/2003 

020203001970 

Bản Nhang, Điềm 

He, Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Bản Nhang, Điềm 

He, Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Hứa Đông Thân, 

1976, (Chết) 

Vy Thị Chiến, 

1976, Làm ruộng 

 

THÔN BẢN HẠ 

54 

Phùng Đức Hòa  

14/05/2004 

020204002437 

Bản Hạ, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Bản Hạ, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

12/12 

Không  

Đoàn 

Phùng Văn An, 

1982, Làm ruộng 

Hoàng Thị Nhung, 

1982, Làm ruộng 

 

55 

Nông Thành Văn 

03/09/2005 

020205001745 

Bản Hạ, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Bản Hạ, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Nông Văn Mình, 

1979, Làm ruộng 

Nông Thị Ngơi, 

1982, Làm ruộng 

 

56 

Long Minh Hóa 

28/11/2006 

020206005250 

Bản Hạ, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Bản Hạ, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Long Văn Định, 

1985, Làm ruộng 

Hoàng Thị Bách, 

1983, Làm ruộng 
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57 

Phùng Mạnh Dũng 

22/11/2006 

020206002520 

Bản Hạ, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Bản Hạ, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

12/12 

Không 

đoàn 

Phùng Văn Hiện, 

1974, Làm ruộng 

Phùng Thị Nình, 

1974, Làm ruộng 

 

THÔN NÀ ME 

58 

Liễu Thành Luân 

04/04/2002 

020202000524  

Nà Me, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Nà Me, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Tày, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Liễu Văn Luyến, 

1982, Làm ruộng 

Hứa Thị Bền, 1981, 

Làm ruộng 

 

59 

Nông Minh Tuấn 

17/04/2006 

020206005374 

Nà Me, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Nà Me, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Nông Văn Đào, 

1980, Làm ruộng 

Hoàng Thị Điệp 

1979, Làm ruộng 

 

60 

Nông Nhật Quang 

29/09/2007 

020207002837 

Nà Me, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Nà Me, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

 Nùng, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Nông Hữu Nghĩa, 

1977, Làm ruộng  

Phùng Thị Chầm, 

1983, Làm ruộng 

Khám 

nghĩa 

vụ 

CAND 

61 

Lương Văn Quyết 

16/06/2007 

020207002467 

Nà Me, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Nà Me, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Tày, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Lương Văn Dũng, 

1976, Làm ruộng 

Nông Thị Thân, 

1975, Làm ruộng 

 

62 

Triệu Công Hậu 

28/03/2007 

020207004830 

Nà Me, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Nà Me, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Tày, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Triệu Văn Viễn, 

1971, Làm ruộng 

Triệu Thị Hồng, 

1977, Làm ruộng 

 

THÔN KHÒN TẨU 

63 

Lương Anh Tuấn 

12/03/2007 

020207002041 

Khòn Tẩư, Điềm 

He, Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Khòn Tẩư, Điềm He, 

Lạng Sơn 

 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Tày, Không 

10/12 

Không 

Đoàn 

Lương Đình Cứu, 

1979, Làm ruộng 

Đinh Thị Biển, 
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1983, Làm ruộng 

64 

Lương Đình Hiếu 

14/07/2003 

020203006610 

Khòn Tẩư, Điềm 

He, Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Khòn Tẩư, Điềm He, 

Lạng Sơn 

 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Tày, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Lương Đình Chinh, 

1979, Làm ruộng 

Vi Thị Duyên , 

1982, Làm ruộng 

 

 

THÔN KHÒN CẢI 

65 

Lương Việt Hoàng 

25/04/2004 

020204002504 

 

Khòn Cải, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Khòn Cải, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Tày, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Lương Văn Liệu, 

1977, (Chết) 

Phùng Tuyết Minh 

1983, Làm ruộng 

 

66 

Hoàng Tuấn Bảo 

21/08/2007 

020207004991 

Khòn Cải, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Khòn Cải, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Tày, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Hoàng Tuấn Trạng, 

1977, Làm ruộng  

Vũ Thị Hoài, 

1984, Làm ruộng 

 

67 
Lương Quang Thanh 

09/07/2007 

Khòn Cải, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Khòn Cải, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Tày, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Lương Đình Hữu, 

1978, Làm ruộng 

Lương Thị Luạ, 

1980, Làm ruộng 

 

68 

Lương Khánh Duy 

22/01/2007 

020207008419 

Khòn Cải, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Khòn Cải, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Tày, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Lương Văn Pho, 

1983, Làm ruộng 

Lương Thị Mai, 

1984, Điều dưỡng 

 

THÔN KHÒN LẠN 



13 

 

69 

Hà Văn Hoàng 

05/10/2003 

067203006796 

Khòn Lạn, Điềm 

He, Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Khòn Lạn, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Hà Văn Mai 1979, 

Làm ruộng 

Hoàng Thị Chót, 

1981, Làm ruộng 

 

70 

Hoàng Hồng Sơn 

19/04/2003 

020203001926 

Khòn Lạn, Điềm 

He, Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Khòn Lạn, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Hoàng Văn Giang, 

1979, Làm ruộng 

Triệu Thị Hằng, 

1980, Làm ruộng 

 

71 

Hà Đức Huy 

25/02/2004 

020204005096 

Khòn Lạn, Điềm  

He, Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Khòn Lạn, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Hà Văn Thụy, 

1978, Làm ruộng 

Triệu Thị Len, 

1985, Làm ruộng 

 

72 

Nông Văn Hải 

31/10/2006 

020206008261 

Khòn Lạn, Điềm 

He, Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Khòn Lạn, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Nông dân,  

Phụ thuộc, 

Tày, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Nông Văn Bộ, 1963 

(Chết) 

Chu Thị Bích, 

1976, Làm ruộng 

 

73 

Triệu Hữu Hiệp 

16/11/2007 

020207004823 

Khòn Lạn, Điềm 

He, Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Khòn Lạn, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Nông dân, 

 Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Triệu Văn Kiên, 

1984, Làm ruộng 

Dịch Thị Quý, 

1986, Làm ruộng 

 

THÔN VIỆT YÊN 

74 

Lê Văn Đạt 

11/11/2003 

020203008035 

Việt Yên, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Việt Yên, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Nông dân, 

 Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Lê Văn Bích, 1968, 

(Chết) 

Trần Thị Đợi, 1971, 

Làm ruộng 
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75 

Liễu Anh Dũng 

12/05/2006 

020206005215 

Việt Yên, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Việt Yên, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Nông dân, 

 Phụ thuộc, 

Tày, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Liễu Văn Quân, 

1982, Làm ruộng 

Bế Thị Trang, 

1983, Làm ruộng 

 

76 

Hoàng Tuấn Khải 

10/01/2007 

020207000758 

Việt Yên, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Việt Yên, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Nông dân, 

 Phụ thuộc, 

Tày, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Hoàng Văn Khỏe, 

1963, Làm ruộng 

Nông Thị Hoa, 

1977, Làm ruộng 

 

77 

Hoàng Thanh Tùng 

15/02/2003 

020203002015 

Việt Yên, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Việt Yên, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Nông dân, 

 Phụ thuộc, 

Tày, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Hoàng Văn Tươi, 

1976, Làm ruộng 

Nông Thị Bích, 

1976, Làm ruộng 

Khám 

nghĩa 

vụ 

CAND 

KHÒN DUÔNG PHIÊNG PHÚC 

78 

Hà Xuân Nghĩa 

11/08/2003 

020203008735 

Khòn Duông Phiêng 

Phúc, Điềm He, 

Lạng Sơn 

Làm ruộng 

Khòn Duông Phiêng 

Phúc, Điềm He, Lạng 

Sơn 

Nông dân, 

 Phụ thuộc, 

Nùng, Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Hà Văn Danh, 1978 

(Chết) 

Lương Thị Yến, 

1980, Làm ruộng 
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